
Đvt: đồng

Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn
 Ghi chú: số 

phần cơm 

12,343,990

7/1/2021 Tiền bán cơm ngày 01/07/2021 (127p) 254,000         12,597,990 127              

7/1/2021 Chi phí ngày 01/07/2021 4,240,000    8,357,990

7/3/2021 Nhóm Hand CMTX T7 500,000         8,857,990

7/3/2021 Tiền bán cơm ngày 03/07/2021 (137p) 274,000         9,131,990 137              

7/3/2021 Chi phí ngày 03/07/2021 870,000       8,261,990

7/5/2021 Chú Lộc ủng hộ KTX 1,000,000      9,261,990

7/6/2021 Tiền bán cơm ngày 06/07/2021 (142p) 284,000         9,545,990 142              

7/6/2021 Chi phí ngày 06/07/2021 1,790,000    7,755,990

7/8/2021 Tiền bán cơm ngày 08/07/2021 (136p) 272,000         8,027,990 136              

7/8/2021 Chi phí ngày 08/07/2021 1,395,000    6,632,990

7/10/2021 Nhóm Hand CMTX T7 1,000,000      7,632,990

7/10/2021 Chị Liên Nguyễn ủng hộ KTX 4,000,000      11,632,990

7/10/2021 Anh(chị) Trân Phạm ủng hộ KTX 1,000,000      12,632,990

7/10/2021 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 1,000,000      13,632,990

7/10/2021 Tiền bán cơm ngày 10/07/2021 ( 200p) 400,000         14,032,990 200              

7/10/2021 Chi phí ngày 10/07/2021 1,510,000    12,522,990

7/14/2021 Nhóm Wind CMTX T7 1,000,000      13,522,990

7/16/2021 MTQ ẩn danh CMTX T7 1,500,000      15,022,990

7/18/2021  TV Đỗ Quyên  ủng hộ KTX 2,000,000      17,022,990

7/31/2021 Chi lương tháng 07/2021 6,500,000    10,522,990

14,484,000    16,305,000 10,522,990 742              

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 07.2021

Số dư quỹ đầu tháng 07/2021

Số dư quỹ cuối tháng 07/2021



Thu Chi Tồn
 số phần 

cơm 

12,343,990

9,000,000      21,343,990

4,000,000      25,343,990

1,484,000      26,827,990 742              

-                 26,827,990

Tổng chi phí trong tháng 16,305,000 10,522,990

14,484,000    16,305,000 10,522,990

Ngày phát 
sinh

Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 
Đơn giá
(đ/kg)

Thành tiền

7/1/2021 Gas 2                    1,300,000    2,600,000      

7/1/2021 Chuối 50,000           

7/1/2021 Cá 15                  70,000         1,050,000      

7/1/2021 Đậu đũa 5                    8,000           40,000           

7/1/2021 Tôm khô 1                    500,000       500,000         

4,240,000

7/3/2021 Gà 15                  50,000         750,000         

7/3/2021 Chuối 50,000           

7/3/2021 Dưa leo 10                  7,000           70,000           

870,000         

7/6/2021 Thịt heo 12                  120,000       1,440,000      

Tổng

Tổng

CMTX

Tiền bán cơm

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

Số dư quỹ cuối tháng 07/2021

CHI TIẾT CHI PHÍ

KTX

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 07/2021



Ngày phát 
sinh

Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 
Đơn giá
(đ/kg)

Thành tiền

7/6/2021 Bầu 60,000           

7/6/2021 Bịch đựng cơm 5                    40,000         200,000         

7/6/2021 Chuối 50,000           

7/6/2021 Ớt + hành 40,000           

1,790,000      

7/8/2021 Vịt 15                  75,000         1,125,000      

7/8/2021 Hộp cơm 4                    35,000         140,000         

7/8/2021 Muỗng 50,000           

7/8/2021 Chuối 50,000           

7/8/2021 Gừng 30,000           

1,395,000      

7/10/2021 Gà 25                  50,000         1,250,000      

7/10/2021 Chuối 50,000           

7/10/2021 Bao tay bọc 1                    55,000         55,000           

7/10/2021 Đậu đũa 7                    15,000         105,000         

7/10/2021 Sả 15,000           

7/10/2021 Dây thun 1                    70,000         35,000           

1,510,000      

7/31/2021 Chị Quyên_omon 4,000,000      

7/31/2021 Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000      

6,500,000

16,305,000

CHI LƯƠNG

Chi lương tháng 5/2021

Tổng

TỔNG CỘNG

Tổng

Tổng

Tổng


